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Văn hóa tộc người Mường...

VĂN HÓA TỘC NGƯỜI MƯỜNG

QUA NGHI LỄ HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG
NGUYỄN THỊ SONG HÀ *
Tóm tắt: Người Mường là một thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cư trú hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, song tập trung chủ yếu ở tỉnh Hòa Bình. Giá trị văn hóa của người Mường ở Hòa Bình được hình thành từ lâu đời, gắn với bốn Mường lớn là Bi, Vang, Thàng, Động. Bên cạnh những đặc điểm chung về văn hóa, người Mường ở mỗi vùng miền lại có những biểu hiện khác nhau trong các nghi lễ của hôn nhân. Bài viết tập trung nghiên cứu và nhận diện các đặc trưng văn hóa của tộc người Mường ở Hòa Bình thông qua nghi lễ hôn nhân truyền thống của họ.
Từ khóa: Người Mường; hôn nhân; văn hóa; nghi lễ.
1. Các nghi lễ hôn nhân của người Mường

1.1. Quan niệm về hôn nhân

Người Mường quan niệm, hôn nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cá nhân, mà còn đối với gia đình, họ tộc. Với người đàn ông, hôn nhân là bước chuyển để trở thành đức cả - người có tư cách đại diện cho gia đình tham gia vào các công việc của dòng họ, làng xóm. Với người phụ nữ, hôn nhân đánh dấu sự trưởng thành, sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống. Đối với hai vợ chồng, hôn nhân được tiến hành dựa trên cơ sở của tình yêu, là nền tảng xây kết nên hạnh phúc gia đình về sau, thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình, dòng tộc. Đối với gia đình, họ tộc, đặc biệt là nhà trai, hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ khẳng định vị thế của dòng họ đối với xóm làng và cộng đồng. 
1.2. Tiêu chuẩn trong hôn nhân(*)
Quan niệm truyền thống ảnh hưởng khá lớn đến tuổi kết hôn của người Mường, bởi thế các gia đình đã chủ động dựng vợ gả chồng cho con để có chỗ nương tựa, tăng thêm nhân lực lao động, sớm có người nối dõi. Với người Mường, người vợ lý tưởng là chịu khó, chăm chỉ, thành thạo các công việc nội trợ và đối xử lễ phép với bố mẹ, anh em, họ hàng. Các bậc cha mẹ thường căn dặn con trai mình khi chọn vợ điều quan trọng là nết ăn ở, chăm làm, đối xử tốt với mọi người trong gia đình. Còn người chồng lý tưởng là có sức khỏe, cày bừa thành thạo, biết đan lát các dụng cụ gia đình. Một trong những tiêu chuẩn khi kén rể là gốc gác gia đình, tránh những nhà có tiếng xấu hoặc bệnh tật di truyền. Tiêu chuẩn trong hôn nhân của người Mường thể hiện sức mạnh, sự bền vững trong phong tục, lễ nghi của dân tộc mà mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng phải tuân theo; phản ánh văn hóa, lối sống, chuẩn mực ứng xử của tộc người đó. 

1.3. Nghi lễ trong đám cưới

1.3.1. Đi thăm dò (đi lăm thiểng)

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về cô gái và gia đình của cô, bố mẹ chàng trai mời người làm mối đến giúp việc mai mối. Với người Mường, người làm mối giữ một vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của nghi lễ hôn nhân và cuộc sống về sau của đôi vợ chồng. Vì thế người làm mối luôn được lựa chọn kỹ càng và được tôn trọng(1).

1.3.2. Đặt vấn đề (kháo tiếng)
Đến ngày lành tháng tốt, nhà trai chuẩn bị cho người làm mối chai rượu trắng đựng trong túi nhảng; một bó chè xanh gói trong lá chuối, hai cây mía đến nhà gái đặt vấn đề. Trong đám cưới xưa, người Mường có sự phân biệt khá rõ giữa nhà Lang với tầng lớp bình dân. Chè xanh vốn là thứ nước uống yêu thích của người Mường, có mặt trong các nghi lễ hôn nhân bởi biểu hiện cho sự mong muốn hạnh phúc gia đình mãi mãi xanh tươi. Hai cây mía biểu tượng cho sự ngọt ngào, hạnh phúc, không thể tách rời. Bố cô gái trực tiếp trao đổi với Chí Mờ, nếu bố cô gái đã chết thì người anh cả đã có gia đình sẽ đứng ra đảm nhận trách nhiệm này.

1.3.3. Chính thức nhận lời gả con gái (đi phong thiểng/ đi đôi chai)
Để thực hiện bước này, nhà trai phải chuẩn bị lễ vật để người làm mối sang nhà gái bàn bạc hôn sự. Ở huyện Lạc Sơn, lễ vật gồm 12 bánh chưng, 2 chai rượu; huyện Kim Bôi: 2 chai rượu trắng, 2 gói bánh khảo, 4 chiếc bánh chưng, 20 quả cau và 20 lá trầu; huyện Tân Lạc: 2 chai rượu, 2 con gà, 10 quả cau, 20 lá trầu, 2 gói bánh, 10 bánh sừng; huyện Cao Phong: 2 chai rượu trắng, 2 con gà, 20 quả cau, 20 lá trầu, 8 chiếc bánh chưng, 8 chiếc bánh nếp. Theo quan niệm của người Mường, chỉ bánh chưng không có nhân, không có muối mới được sử dụng bởi bánh chưng có nhân biểu hiện cô gái đó đã từng có gia đình, đã có thai trước hôn nhân; bánh chưng cho muối mặn thì sau này hai họ dễ xảy ra xô sát.(1) 

1.3.4. Thách cưới (cách cũa)
Được ngày giờ tốt, gia đình nhà trai sắm sửa đồ lễ và nhờ người làm mối đến nhà gái bàn bạc việc tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ. Đồ lễ mang sang nhà gái phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình, theo tầng lớp nhà Lang hay bình dân, song thường có một con lợn khoảng 20 kg, 2 chai rượu, 50 quả cau, 100 lá trầu, 40 cái bánh chưng, 40 cái bánh khảo, 20 kg gạo nếp đã đồ chín, 2 con gà sống, 4 chai rượu, 40 lá trầu, 1 buồng cau. Đoàn nhà trai mang lễ vật sang nhà gái gồm: người làm mối, em gái chàng rể, 4 thanh niên chưa vợ.

Người Mường quan niệm việc thách cưới coi như lễ của nhà trai để đền đáp, tỏ lòng cảm ơn gia đình nhà gái đã nuôi nấng, dạy dỗ cô gái khôn lớn, giỏi giang, đồng thời giúp nhà gái một phần kinh tế chuẩn bị cỗ bàn cho ngày cưới. Lễ vật thách cưới truyền thống thường có: 6 gánh gạo nếp khoảng 60 kg; 1con lợn khoảng 40 - 60 kg; 2 chiếc xanh đồng; 1 con trâu; 1 cuộn vải bố khoảng 20 m; bạc trắng hoặc tiền tương đương một con lợn 60 kg; khoảng 80 - 100 chiếc bánh chưng; 60 chiếc bánh khổ; 2 gánh cơm nếp đồ; 1 chum rượu cần; 1 - 2 vò rượu nước; 1 đôi gà dụp (đôi gà trống và mái); khăn trắng; vò rượu dụp (vò rượu làm bằng sành có 4 thẹo núm đất gần miệng, buộc kín bằng vải đỏ). Những đồ lễ này chứa đựng sắc thái văn hóa đặc trưng của tộc người, gắn bó với cuộc sống hàng ngày của cư dân nông nghiệp. Ngoài những đồ lễ thách cưới cơ bản trên, nhà trai còn phải chuẩn bị lương thực để tổ chức đón dâu và mời anh em, họ hàng, bà con làng xóm đến chúc mừng. 

1.3.5. Hẹn ngày cưới (Nòm khảu)
Vào ngày lành tháng tốt, người làm mối dẫn đầu đoàn nhà trai gồm có chú rể, em gái chú rể (ún wọa), 8 thanh niên khiêng đồ sang nhà gái. Khi người làm mối và đoàn dẫn lễ ngồi uống nước, nói chuyện, trưởng họ nhà gái thay mặt cho cả họ mở các sọt kiểm tra đồ lễ có đủ, đúng quy định không. Lúc này, người làm mối mang túi vải có đựng vòng bạc, 8 vuông vải tự dệt và mặt phà làm chăn mà nhà trai đưa cho ông trước khi ra khỏi nhà để bố mẹ cô gái đặt lên bàn thờ tổ tiên. Túi vải này được bố mẹ cô gái cất đi, đến khi đôi vợ chồng sinh con đầu lòng thì mang ra tặng cháu lấy may. Cũng tại buổi lễ này, gia đình nhà trai chính thức thông báo ngày giờ đến đón dâu.
1.3.6. Lễ cưới (Ti cháu, xước du )

Lễ cưới thường diễn ra vào tháng 11, 12, tháng giêng, tháng hai âm lịch hằng năm, bởi đây là thời điểm mùa màng đã thu hoạch xong, thời tiết thuận lợi. Người Mường kiêng dựng vợ gả chồng vào các tháng 3 - 7 âm lịch (vì tháng 7 là tháng ngâu; tháng 3, 4 là thời điểm giáp hạt; tháng 5, 6 thời tiết nóng nực). Lễ cưới được thực hiện theo lịch của người Mường và lịch này có sự khác biệt so với lịch của người Kinh mà hiện nay chúng ta vẫn dùng. Lịch của người Mường xưa được tính Ngày lùi tháng tới so với người Kinh. Chẳng hạn, hôm nay là ngày 20 tháng 6 của người Kinh thì lịch của người Mường hôm nay là ngày 19 tháng 8, và theo truyền thống tất cả các hoạt động có liên quan đến đời sống của người Mường đều thực hiện theo lịch này. Theo tập quán, đồng bào khá thận trọng khi chọn ngày, giờ tổ chức đám cưới với mong muốn cho đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc lâu bền, đông con nhiều của. Người Mường chọn các ngày, giờ như: cây trong, cây tha (Cây trong tốt cho các việc trong nhà, cây tha tốt cho các việc như xuất hành, buôn bán); không chọn những ngày cuối tháng bởi ngày cùng tháng hết; kiêng tổ chức cưới vào ngày bếp, tức ngày đắp bếp trên sàn nhà đang ở; ngày dọn, tức ngày mai táng ông bà, bố mẹ. Ngoài ra, họ còn kiêng tổ chức lễ cưới vào ngày con rác, con nước (ngày 14 - 15 âm lịch hàng tháng) bởi đó là những ngày xấu, không có lợi cho đôi vợ chồng trẻ.

1.3.7. Ngày mang đồ lễ thách cưới sang nhà gái

Ngày mang đồ lễ thách cưới sang nhà gái thường được tiến hành trước một ngày. Trong những ngày này (gọi là ngày việc họ), họ hàng đến phục vụ, nấu nướng, tiếp đón khách. Theo phong tục, mỗi người, mỗi gia đình đi làm việc họ đều phải đóng góp cho gia chủ. Nếu như đi làm việc họ ở bên nhà trai thì mỗi hộ phải đóng góp 1- 2 kg gạo, 1 chai rượu và một ít tiền; đi làm việc họ bên nhà gái thì mỗi hộ phải đóng góp tiền. Đây là một nét khác biệt, mang đậm sắc thái văn hóa của dân tộc Mường, thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng bền vững, luôn nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, cả khi vui lẫn khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đoàn mang đồ lễ sang nhà gái gồm có: người làm mối, bác, chú, em gái chú rể, chú rể, hai chàng trai là bạn của chú rể (biêng bạn) và một số người khiêng lễ vật (đam nòm). Chú rể phải gánh đôi sọt đựng cơm nếp có hai con gà sống thiến đã làm sẵn, còn phù rể gánh đôi sọt đựng cơm nếp không có gà sống thiến. Nhà gái cử người tiếp đón ở cầu thang. Trâu, bò, lợn, gà được buộc dưới gầm sàn nhà, còn các lễ vật khác đưa lên để sát vách giữa hai cửa sổ vóong khạp và vóong trong. Trưởng họ kiểm tra xem lễ vật, cách thức buộc và sắp xếp lễ vật có đủ hay trái với quy định không. Trong buổi lễ này, người làm mối thông báo với nhà gái giờ đón dâu và thành phần đoàn đón dâu.

1.3.8. Ngày cưới (ti du, xước du)
Đoàn đón dâu nhà trai đầy đủ thành phần gồm: người làm mối; em thiếu niên vác 2 cây mía; hai bác trai, chú rể, hai phù rể, em gái chú rể. Thành phần đi đón dâu được nhà trai lựa chọn khá kỹ càng và phải tuân theo quy định, tiêu chuẩn đặt ra và không được số lẻ. Có một số điểm khác biệt giữa người Mường ở Hòa Bình và người Mường ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Thanh Sơn (Phú Thọ), Phù Yên (Sơn La) về đoàn đón dâu và lễ vật mang sang nhà gái. Với người Mường ở Thanh Hóa, thành phần đi đón dâu ngoài ông mối, chú rể, bố đẻ chú rể, em thanh niên vác 2 cây mía còn phải có 4 ông bà già (đại diện cho 4 bên nội, ngoại của chú rể), bạn bè chú rể và không hạn chế thành phần khác. Còn người Mường ở Hòa Bình lại có những quy định khá chặt chẽ thành phần đoàn đi đón dâu: những người anh, chị của chú rể không được phép tham gia vào nghi thức đi đón dâu. 

Đến nhà gái, người làm mối đem chai rượu trắng, gói trầu, buồng cau xin nhà gái cho người ra mở cổng. Người nhà gái nhận lễ và cử một bà cô trong họ ra đón 2 cây mía. Nhà gái chưa mở cổng ngay mà yêu cầu nhà trai phải hát đối đáp. Sau vài lượt đối đáp, nhà gái mở cổng cho nhà trai vào. Đoàn nhà gái ném tới tấp men ủ rượu vào đoàn đón dâu, nếu nhà trai có nhiều người bị bẩn thì nhà gái càng vui vẻ bởi đồng bào quan niệm càng vui thì đôi vợ chồng càng hạnh phúc, sinh đông con nhiều cháu.  

 1.3.9. Lễ Hướng voóng (cúng để dâu, rể ra mắt tổ tiên)

Người ta phải chuẩn bị hai chiếc chiếu đặt hai khu mâm thờ của nhà trai và nhà gái, mỗi khu đặt 12 mâm ngang hàng nhau, gồm có cơm nếp, rượu, thịt, trầu cau, nước lã và tiền… Khu thờ tổ tiên nhà gái có thêm một số đồ lễ thách cưới mà nhà trai mang đến như vải vóc, sanh đồng, bánh trưng, bánh khổ, bạc trắng. Trong nội dung của buổi khấn tổ tiên hôm đó, bác trai nhà trai phải xin phép thành hoàng, tổ tiên đặt tên mới cho con dâu, đồng thời xin đặt địa, tức là đặt một phần đất trong khu mộ tổ tiên. Sau đó, chàng rể mang vò rượu có thắt vải đỏ để dưới mâm cúng tổ tiên để bác trai bên nhà trai thực hiện nghi lễ cúng ô - a bảo mẹng rượu, tức khấn mời thành hoàng làng, tổ tiên của hai họ uống rượu. Đến giờ rước dâu, người làm mối xin phép cho cô dâu về nhà. Một số nơi thuộc Kim Bôi (Hòa Bình) đoàn đưa dâu phải hơn đoàn đón dâu hai người, em thiếu niên vác 2 cây mía phải là em gái. Hình ảnh 2 cây mía trong đám cưới để cả ngọn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và hạnh phúc ngọt ngào; em bé vác 2 cây mía bên nhà trai là con trai thể hiện sự mong muốn sẽ sinh con trai đầu lòng, còn em bé vác 2 cây mía của nhà gái là con gái với mong muốn đôi vợ chồng sẽ sinh được nhiều con, có cả trai và gái. 

Tại nhà trai, khi cô dâu về đến nhà chồng, nghi thức được coi là quan trọng nhất kể từ lúc đón dâu về là nghi thức dâu, rể ra mắt tổ tiên. Nghi thức này được thực hiện giống như bên nhà gái. Tuy nhiên lúc này cô dâu phải mặc áo chùng màu đỏ, tháo khăn trắng, đầu để trần, tóc xõa. Kết thúc nghi lễ, cô dâu vào buồng thay áo chùng màu trắng để trưởng họ nhà trai xướng đặt tên dâu mới. Sau lời xướng cô dâu và hai phù dâu lạy trưởng họ và các thành viên trong gia đình nhà chồng hai vái và biếu quà. Thông thường, cô phải biếu ông chú rể một cái chăn, bà một cái chăn, một cái váy; bố mẹ chồng mỗi người hai chiếc gối, hai cái chăn, hai cái đệm, ngoài ra mẹ chồng được thêm một cái váy; bà cô, chị em gái chú rể được biếu một cạp váy; ông chú, anh em trai chú rể được biếu một chiếc thắt lưng bằng vải lụa - những sản phẩm do cô dâu tự làm.

Sau khi kết thúc các nghi lễ, nhà trai lại dọn cơm rượu để mời đoàn nhà gái ăn uống. Tại bữa cơm này, người làm mối tuyên bố trịnh trọng với hai họ rằng nhiệm vụ của mình kết thúc và cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Trưởng họ nhà trai đứng lên thay mặt bố mẹ cô dâu, chú rể cám ơn người làm mối và biếu tặng người làm mối lễ vật.

1.3.10. Lễ lại mặt

Sau lễ cưới 3 ngày, cô dâu và chú rể phải về bên ngoại để làm lễ lại mặt. Lần thứ nhất, gia đình nhà trai chuẩn bị 24 chiếc bánh chưng cho đôi vợ chồng trẻ cùng phù dâu, phù rể lại mặt. Trong những ngày ở lại nhà ngoại, chú rể và phù rể phải tham gia các công việc đồng áng bên nhà ngoại. Sau 3 ngày đêm ở lại, gia đình nhà gái chuẩn bị 12 chiếc bánh chưng cho đôi vợ chồng và phù rể trở về nhà trai.

Ba ngày đêm tiếp theo, đôi vợ chồng lại mặt lần 2. Lần này họ phải mang theo lễ vật và ở lại như lần đầu. Đến ngày lại mặt lần 3, phù rể chỉ ở lại nhà ngoại một đêm và hôm sau về nhà trước, đôi vợ chồng ở lại 2 đêm nữa mới về. Khi hai vợ chồng đến nhà trai, gia đình tổ chức làm cơm mời phù rể và có quà cho phù rể gồm: 12 chiếc bánh chưng, 1 sọt đựng cơm nếp, 1 chai rượu trắng, 1 sọt thịt chín, 1 vai lợn (hoặc 1 con gà).

Sau 3 lần lại mặt, hai vợ chồng mới được phép động phòng. Trước khi hai vợ chồng chung sống cùng nhau, bố mẹ chồng phải chọn một ngày đẹp mời thầy cúng đến làm vía xe đôi cho hai vợ chồng. Người Mường có quan niệm rằng, vía trai ở một cửa, vía gái ở một cửa nên phải làm lễ xe đôi để hai người được nhập phòng, được hòa hợp với nhau làm một, sống hòa thuận, sinh con đẻ cái, làm ăn nên cửa nên nhà, khi về già sang thế giới âm phủ hồn vía của họ quấn quýt hòa thuận bên nhau. 

2. Các đặc trưng văn hóa tộc người Mường được thể hiện qua nghi lễ hôn nhân

Thứ nhất, người Mường quan niệm rằng, trai gái lớn lên phải dựng vợ, gả chồng. Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của các bậc làm cha, mẹ với tương lai của những đứa con đã đến tuổi kết hôn, là trách nhiệm với tổ tiên, dòng tộc. Bên cạnh đó, kết hôn thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ và gia đình, dòng tộc. Vì thế, các bậc cha mẹ luôn cố gắng bằng mọi khả năng cả về tinh thần và vật chất để các con có vợ, có chồng, chỉ khi nào các con đã “yên bề gia thất” thì lúc đó cha mẹ mới được coi là làm tròn bổn phận của mình. Để có thể tổ chức hôn lễ cho con cái theo đúng tập quán, nghi thức cộng đồng, các bậc cha mẹ phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất, chăm chỉ làm việc nhằm nâng cao đời sống kinh tế, ăn ở hòa thuận với xóm làng. Người Mường thường lưu truyền câu nói “Ản cạy du, khu mặt dạ” (nghĩa là: được đứa con dâu, sâu mặt mẹ chồng). Bên cạnh đó, việc lựa chọn con dâu, con rể cũng được cộng đồng đề ra những tiêu chuẩn cụ thể. Do đó, trong cuộc sống hằng ngày cha mẹ luôn quan tâm giáo dục các con ngay từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, sao cho chúng trở thành những người có ích, chăm chỉ lao động, sống có lễ độ, biết kính trên nhường dưới. Thông qua nghi lễ hôn nhân, không chỉ thấy được bức tranh cuộc sống của mỗi gia đình mà còn thấy rõ cuộc sống của cả cộng đồng, trong đó mọi người sống luôn có trách nhiệm, hy sinh, hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau.

Thứ hai, trong hôn nhân của người Mường, Chí Mờ là người đại diện nhà trai thực hiện đầy đủ các nghi lễ từ khi thăm dò đến khi đám cưới kết thúc, đây là điểm khá khác biệt đối với một số tộc người như người Thái, người Dao, người Kinh sống trong vùng, đó là bố mẹ của chú rể giao trọng trách quan trọng trong việc điều hành các nghi thức hôn nhân cho người làm mối. Người làm mối phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn đề ra thể hiện ước muốn về một cuộc hôn nhân nhiều may mắn, hạnh phúc, con cái sung túc, thành đạt... Vai trò xuyên suốt trong các nghi lễ của người làm mối là tạo được sự tôn trọng, sống có trách nhiệm giữa vợ chồng với hai bên gia đình nội ngoại, đồng thời tạo dựng được mối kết thân thông gia. Việc trả ơn người làm mối sau đám cưới của hai bên gia đình nhà trai, nhà gái cùng quá trình viếng thăm thường xuyên của đôi vợ chồng thể hiện được phẩm chất tốt đẹp, sống có trước có sau, trọn nghĩa vẹn tình. 

Thứ ba, người Mường quan niệm, dựng vợ gả chồng không chỉ là công việc của một gia đình, mà là công việc của cả dòng họ, các thành viên khác trong mỗi họ tộc phải chung sức giúp đỡ, dưới sự chỉ đạo của trưởng họ. Do đó, vai trò của người trưởng họ trong nghi lễ hôn nhân cũng như sự giúp đỡ, đóng góp về mặt vật chất, công sức của anh em họ hàng thân tộc trong đám cưới thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và sự phát triển của dòng họ trong đời sống văn hóa của tộc người.

Thứ tư, hình ảnh 2 cây mía trong đám cưới là một tục lệ có từ lâu đời, chứa đựng ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mường. Trong nghi lễ hôn nhân, 2 cây mía có mặt trong nghi thức hỏi vợ, đi đón dâu, rước dâu về nhà chồng và được vác đi đầu. Điều đó có ý nghĩa: mong muốn cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc, ngọt ngào, chào đón và tỏ lòng tưởng nhớ tổ tiên mong muốn đón tổ tiên về chung vui cùng với con cháu. Từ lâu cây mía của người dân Hòa Bình đã được công nhận là đặc sản, việc tổ chức đám cưới là hình thành một gia đình mới. Việc để cây mía cả ngọn trong ngày cưới có thể là sự mong muốn gia đình trẻ tiếp tục phát huy truyền thống canh tác của dân tộc, đồng thời nhắc nhở con cháu nhớ đến đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. 

Thứ năm, trong đám cưới, những lễ vật nhà gái thách cưới đều mang đậm sắc thái văn hóa tộc người. Đồ lễ được chia ra thành 3 loại, đó là những đồ lễ dùng cho ngày cưới như gà, rượu, thịt lợn, gạo, bánh trưng...; những đồ lễ sử dụng cho cuộc sống sinh hoạt gia đình như trâu, bò, sanh đồng...; những đồ lễ có giá trị về mặt tinh thần như khăn trắng, vải vóc, vò rượu;... Thông qua những lễ vật trong đám cưới, có thể nhận thấy nếp sống, sinh hoạt kinh tế của người Mường chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lấy canh tác lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm là chủ đạo. Bánh chưng, bánh khổ là hai loại bánh không thể thiếu trong đám cưới có một ý nghĩa sâu sắc. Đây là hai loại bánh gắn liền với sự tích “bánh trưng bánh dày” từ thời Hùng Vương tượng trưng cho trời và đất. Ngoài ra, tục nhà gái thách cưới bằng bạc trắng và trả lại nhà trai thông qua của hồi môn của cô dâu (sau đó nó trở thành tài sản của đôi vợ chồng trẻ nhưng quyền sở hữu thuộc về cô dâu) có một ý nghĩa quan trọng bởi đó là luật tục của cộng đồng để gắn kết và đảm bảo sự ổn định lâu dài trong quan hệ vợ chồng trẻ. Nếu trong quá trình chung sống, người chồng bỏ vợ, anh ta sẽ mất khoản thách cưới bằng bạc và các đồ vật có giá trị khác, đồng thời còn bị dư luận cộng đồng lên án, cho là bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng công sức cha mẹ đã thực hiện các nghi lễ cưới xin. Nếu người vợ bỏ chồng thì cô ta sẽ phải trả lại tất cả những khoản thách cưới cho gia đình nhà chồng. Đồng thời, cả hai bên gia đình nhà trai, nhà gái phải trả lại cho nhau khăn trắng. Có lẽ cũng chính nhờ những quy định này, thêm vào đó là tấm lòng với người làm mối nên trong xã hội Mường rất ít khi xảy ra tình trạng ly hôn. Bên cạnh đó, theo phong tục tất cả những đồ lễ cô dâu biếu các thành viên trong gia đình nhà chồng và để hai vợ chồng sử dụng trong đời sống hàng ngày đều phải do đôi bàn tay của cô làm ra. Điều này như để chứng minh tấm lòng, sự chân tình, hiếu thảo của cô dâu đối với bố mẹ chồng, đồng thời cũng thể hiện được đôi bàn tay khéo léo, sự lao động cần mẫn, chăm chỉ của cô dâu nói riêng và phụ nữ Mường nói chung. Qua đó, chúng ta thấy rằng, nghề trồng bông dệt vải đã khá phát triển và đóng một vị trí quan trọng trong đời sống của người Mường.
Thứ sáu, phong tục hát đối đáp trong đám cưới là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, phản ánh kho tàng văn hóa dân gian đa dạng và phong phú. Qua những lời ca, câu hát, những bài khấn tổ tiên, cúng rượu, người Mường như muốn giáo dục cho thế hệ mai sau hiểu về cội nguồn, truyền thống dân tộc, biết sống hài hòa với thiên nhiên, luôn thương yêu và sống tốt với nhau.

3. Kết luận

Hôn nhân của người Mường phản ánh rõ những quan niệm về tình yêu, tập tục, có nhiều điểm khác biệt so với các tộc người thiểu số khác và trở thành đặc trưng văn hóa của tộc người Mường, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Việt Nam. Thông qua các nghi lễ trong hôn nhân, chúng ta thấy được tình cảm, sự tôn kính của con cái đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như sự tận tâm, lo toan chu đáo của dòng họ và cha mẹ đối với con cái; thấy được văn hóa ứng xử khiêm nhường nhưng tinh tế của người Mường. Các nghi lễ trong hôn nhân của người Mường còn biểu hiện ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tộc người như giá trị về ẩm thực, trang phục truyền thống, văn hóa nghệ thuật, tri thức dân gian... Nghi lễ hôn nhân truyền thống của người Mường chứa đựng và phản ánh rõ quan niệm, suy nghĩ, phong cách và lối sống của tộc người, là sợi dây ràng buộc con người với nhau tạo thêm sức mạnh cho cộng đồng.

Hiện nay, hôn nhân của người Mường đã có nhiều thay đổi để phù hợp với đời sống văn hóa mới, từng bước hội nhập và phát triển. Trong xu thế ngày nay, hôn nhân không chỉ bó hẹp trong nội bộ cùng dân tộc mà ngày càng có nhiều cặp vợ chồng là người Mường kết hôn với những người thuộc dân tộc khác, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện hôn nhân với người nước ngoài (trong đó chủ yếu kết hôn với người Trung Quốc, Hàn Quốc) với những nghi lễ hôn nhân đa dạng và phong phú hơn, nhưng những giá trị đặc trưng văn hóa của tộc người Mường vẫn được thể hiện rõ qua các nghi thức hôn nhân. Bên cạnh đó, trong hôn nhân của người Mường hiện nay đã tiếp thu và chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa của người Kinh, do đó một số những đặc trưng văn hóa của tộc người đã bị phai nhạt. Trên thực tế của quá trình khảo sát, nghiên cứu về nghi lễ hôn nhân của người Mường, chúng tôi thấy rằng người Mường ở Hòa Bình, Thanh Hóa chịu nhiều ảnh hưởng, biến đổi mạnh mẽ, nhiều phong tục, tập quán được coi là đặc trưng văn hóa để có thể qua đó người ta nhận thấy được đây là văn hóa của người Mường mà không phải là văn hóa của dân tộc khác như hình ảnh đôi cây mía trong đám cưới, hát đối đáp giữa nhà trai và nhà gái trong ngày đón dâu, phong tục cảm ơn bên ngoại sau ngày cưới... gần như không còn thực hiện, có chăng thì chỉ ở vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, người Mường ở Đắk Lắk lại có xu thế phục hồi các nghi thức cưới theo truyền thống đã được thực hiện ở nơi ở cũ (Hòa Bình) với ý thức mong muốn phát huy, bảo tồn những văn hóa truyền thống của họ mà vẫn phù hợp với đời sống hiện nay như các bà, các mế trong ngày cưới vẫn mặc những trang phục truyền thống của dân tộc, phục hồi và duy trì các bài hát đối đáp trong ngày cưới... Hơn nữa, người Mường ở Đắk Lắk hiện đã hình thành nhiều gia đình kết hôn với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đặc biệt là các dân tộc theo chế độ mẫu hệ như người Ê đê, Ba na... nên trong các nghi lễ hôn nhân nói riêng, các ứng xử trong mối quan hệ gia đình cũng có nhiều thay đổi. Do đó, cần phải có chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người Mường trong bối cảnh hiện nay sao cho phù hợp với từng địa phương cụ thể, từng bước góp phần làm cho văn hóa của người Mường ở Việt Nam thống nhất trong đa dạng, khẳng định được đặc trưng văn hóa riêng của mình.
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